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Số:              /QĐ-BCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận “Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu 

Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2024 

 

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy chế bình chọn 

sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Phiếu đăng ký và  

Thang điểm bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Căn cứ Quyết định số 4701/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 10 năm 2024 của  

Ban chỉ đạo phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố về việc thành lập Hội đồng 

bình chọn và Tổ Giúp việc chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp  

và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024; 

 Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp và 

công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 tại Tờ trình  

số 8747/TTr-HĐBC ngày 24 tháng 12 năm 2024 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại  

Tờ trình số 68/TTr-SNV ngày 03 tháng 01 năm 2025 của Sở Nội vụ về việc đề nghị 

công nhận “Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố  

Hồ Chí Minh” năm 2024), 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công nhận 74 sản phẩm của 42 doanh nghiệp là “Sản phẩm  

công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2024 

(theo danh sách đính kèm). 

 Điều 2. Các sản phẩm, nhóm sản phẩm được công nhận sẽ được Ban  

Chỉ đạo Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố cấp một Giấy chứng nhận  

“Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” 

năm 2024. 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,  

Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp và  

công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 và các doanh 

nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TTUB: CT, các PCT; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Nội vụ; 

- VPUB: các PCVP; 

- Phòng: VX, KT, NCPC; 

- Lưu: VT, (VX-QT). 

TRƯỞNG BAN  

BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN  

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ THÀNH PHỐ 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

Võ Văn Hoan 
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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC BAN CHỈ ĐẠO  

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ THÀNH PHỐ CÔNG NHẬN 

 “SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TIÊU BIỂU”  

NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BCĐ ngày    tháng     năm          

của Ban chỉ đạo phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố) 

 

I. NGÀNH CƠ KHÍ ĐIỆN 

* Sản phẩm Công nghiệp 

1. Máy cán luyện cao su silicon đảo liệu tự động, Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cơ khí Tân Hiệp Lực; 

2. Dây và cáp điện lực hạ thế; trung thế - cấp điện áp đến 40.5kV, Công ty cổ 

phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI); 

3. Dây cáp điện bọc nhựa pvc 90 độ không chì, Công ty cổ phần dây cáp điện 

Việt Nam (CADIVI); 

4. Cáp hạ thế chậm cháy, chống cháy, ít khói và khí độc, không có Halogen, 

Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI); 

5. Máy hàn, máy chế biến gỗ, motor, máy ngành thép, Công ty Cơ khí Hồng Ký; 

6. Máy cán tấm sàn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Máy thép Việt; 

7. Thang máy hiệu TNE, Công ty cổ phần thang máy Thiên Nam; 

8. Dây chuyền sơn tĩnh điện, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương 

mại và Dịch vụ Đại Tam Long; 

9. Cùm bí, cùm Clevis, thanh chống đa năng và phụ kiện của thanh chống đa 

năng, Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp và Thương mại Vít Việt; 

10. Xe ô tô chữa cháy bán tải, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Phát Motors. 

* Sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ 

11. Máng cáp dạng lưới CVL, Công ty cổ phần Sản xuất thiết bị điện Công 

nghiệp Cát Vạn Lợi; 

12. Hệ treo và giá đỡ cơ điện CVL, Công ty cổ phần Sản xuất thiết bị điện Công 

nghiệp Cát Vạn Lợi; 

13. Dây điện từ tráng men - dây Litz - dây Ustc, Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sản xuất - Dịch vụ Thương mại Tiến Thịnh; 

14. Chi tiết máy, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Cơ khí Chính xác 

Nhuận Tiến; 

15. Ito Group Automation Line To Electronics And Smartphone Industry, Công 

ty trách nhiệm hữu hạn Ito Việt Nam; 
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16. Bu lông móc, Công ty cổ phần Sản xuất Công nghiệp và Thương mại  

Vít Việt; 

17. Bánh răng kích thước trung và lớn (sản phẩm đặc thù), Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Cơ khí - Thương mại Nhật Long; 

18. Khuôn mẫu chính xác cho ngành Nhựa và Dập kim loại, Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Cơ khí Duy Khanh; 

19. Chi tiết máy chính xác cho máy móc - thiết bị, Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Cơ khí Duy Khanh; 

20. Khuôn mẫu chính xác - Top Cabinet, Công ty trách nhiệm hữu hạn CNS 

AMURA PRECISION. 

II. NGÀNH CAO SU NHỰA 

* Sản phẩm Công nghiệp   

21. Băng tải cao su lõi thép, Công ty cổ phần cao su Bến Thành; 

22. Băng tải cao su lõi vải, Công ty cổ phần cao su Bến Thành; 

23. Sản phẩm dây Courrie, Công ty cổ phần cao su Bến Thành; 

24. Găng tay phẫu thuật, Công ty cổ phần MERUFA; 

25. Pallet nhựa lõi thép, Công ty cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân. 

* Sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ   

26. Nhãn mác nút nhấn Điện gia dụng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - 

Thương mại In Minh Mẫn; 

27. Trống thành hình lốp xe (sản phẩm đặc thù), Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Cơ khí - Thương mại Nhật Long; 

28. Khớp nối trục truyền động ô tô; Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành 

viên Cao Su Thống Nhất; 

29. Bao bì nhựa mềm đa lớp, Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì LIKSIN - 

Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; 

30. Sản phẩm chi tiết nhựa chính xác - Drehring_2k_Komplett, Công ty trách 

nhiệm hữu hạn CNS AMURA PRECISION. 

III. NGÀNH CHẾ BIẾN TINH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 

* Sản phẩm Công nghiệp   

31. Nước uống I-On kiềm cao cấp I-On Life, Công ty cổ phần nước Hoàng Minh; 

32. Nước chanh muối (chanh muối Restore), Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản 

xuất và Thương mại Tân Quang Minh; 

33. Thực phẩm bổ sung chiết xuất trùng thảo, Công ty cổ phần thực phẩm AT; 

34. Dầu ăn Tường An, Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO; 
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35. Bột bánh xèo thương hiệu Mikko Hương Xưa, Công ty Liên doanh Bột 

Quốc Tế; 

36. Nhóm thủy hải sản chế biến (há cảo, chả cá viên, hoành thánh xếp, chạo tôm, 

càng bao tôm, bánh cốm hải sản,...), Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản  

Sài Gòn; 

37. Thủy hải sản khô (khô cá lóc, khô cá basa, khô cá sặc, khô cá đù,…) , Công 

ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn; 

38. Nhóm sản phẩm mì (mì chay lá bồ đề, mì chay nấm hương), Công ty cổ 

phần thực phẩm Bình Tây; 

39. Nhóm sản phẩm phở (phở chay lá bồ đề, phở chay truyền thống), Công ty cổ 

phần thực phẩm Bình Tây; 

40. Nhóm sản phẩm bún, miến (bún gạo nàng hương, miến chay nấm hương, 

miến cua), Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây; 

41. Cháo tươi Baby, Công ty cổ phần Sài Gòn FOOD; 

42. Cơm chiên hải sản Ngũ Sắc, Công ty cổ phần Sài Gòn FOOD; 

43. Mỳ ý sốt bò bằm, Công ty cổ phần Sài Gòn FOOD; 

44. Bánh Cookies Goody, Công ty cổ phần BIBICA; 

45. Bánh bông lan kem Hura, Công ty cổ phần BIBICA; 

46. Kẹo sữa Sumika, Công ty cổ phần BIBICA; 

47. Kẹo dẻo Zoo, Công ty cổ phần BIBICA; 

48. Kẹo cứng Migita, Công ty cổ phần BIBICA; 

49. Bánh Quasure, Công ty cổ phần BIBICA; 

50. Bánh Cracker Gooka, Công ty cổ phần BIBICA; 

51. Nước tinh khiết Sapuwa, Công ty trách nhiệm hữu hạn nước uống tinh khiết 

Sài Gòn; 

52. Bánh Hamburger, Công ty cổ phần bánh kẹo Á Châu; 

53. Bánh kem, Công ty cổ phần bánh kẹo Á Châu; 

54. Bánh mì Sandwich Lạt, Công ty cổ phần bánh kẹo Á Châu; 

55. Bánh Trung thu, Công ty cổ phần bánh kẹo Á Châu; 

56. Mì Hảo Hảo, Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam; 

57. Nhóm sản phẩm Ly - Tô - Khay, Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam; 

58. Nhóm Sợi gạo - Sợi miến, Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam; 

59. Muối chấm Hảo Hảo, Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam. 

IV. NGÀNH DỆT MAY 

* Sản phẩm công nghiệp 

60. Áo sơ mi Việt Tiến, Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến; 
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61. Quần tây An Phước, Công ty trách nhiệm hữu hạn may thêu giày An Phước; 

62. Áo sơ mi An Phước, Công ty trách nhiệm hữu hạn may thêu giày An Phước; 

63. Quần áo thương hiệu Mattana, Tổng công ty may Nhà Bè - công ty cổ phần; 

64. Thời trang nam Belluni; Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng 

công ty 28; 

65. Áo thun, Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công; 

66. Áo polo cà phê tính năng, Công ty cổ phần Kết Nối Thời Trang; 

67. Áo sơ mi cà phê tính năng, Công ty cổ phần Kết Nối Thời Trang; 

68. Áo sơ mi nano tính năng, Công ty cổ phần Kết Nối Thời Trang; 

69. Quần tây nano tính năng, Công ty cổ phần Kết Nối Thời Trang; 

70. Áo polo tính năng từ nguyên liệu tái chế, Công ty cổ phần Kết Nối Thời Trang. 

* Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

71. Vải dệt thoi, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên tổng công ty 28. 

V. NGÀNH DA GIÀY 

* Sản phẩm công nghiệp 

72. Túi cá sấu T271vg, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại - 

Dịch vụ At13; 

73. Balo, túi xách, thắt lưng, ví,...Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - 

Thương mại Túi xách - Hộp da Phước Hải. 

* Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

74. Nhóm sản phẩm Simili (giả da), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 

Á Châu./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2025-01-06T15:23:16+0700


		2025-01-06T16:10:18+0700


		2025-01-06T16:10:19+0700


		2025-01-06T16:10:20+0700


		2025-01-06T16:10:57+0700


		2025-01-06T16:11:22+0700


		2025-01-06T16:11:26+0700


		2025-01-06T16:11:29+0700


		2025-01-06T16:11:53+0700


		2025-01-06T16:12:07+0700




